MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Sự ra đời của các hệ thống chuyển đổi tín chỉ 
  
Thế kỷ 21 được đánh dấu bằng các thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực: kinh tế toàn cầu hoá, quan hệ quốc tế, khoa học, công nghiệp, y tế và giáo dục có rất nhiều chuyển biến, trong đó các thành tựu trong lĩnh vực giáo dục đại học đóng vai trò rất lớn trong sự nghiệp phát triển của loài người. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, con người trong thế kỷ mới không ngừng có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm của mình nhằm đóng góp vào qui trình phát triển thế giới. Mỗi một kinh nghiệm cá nhân, mỗi một khám phá mới về kiến thức thông qua các nghiên cứu đều có xuất phát điểm là các kinh nghiệm của nhiều thế hệ và cá nhân đi trước đặt nền tảng cho các bước kế tiếp sau này, mà cụ thể là thông qua các chương trình học ở các cấp độ khác nhau trong hệ thống giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. 
  
Thế giới hiện đại luôn công nhận tầm quan trọng của giáo dục đại học, nơi sinh viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng thông qua các chương trình học được sắp xếp có hệ thống. Thế giới đang trong tiến trình tìm tiếng nói chung ở các chương trình học, nơi sinh viên có thể chuyển đổi từ hệ thống giáo dục này sang hệ thống giáo dục khác mà không gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, các nhà giáo dục, khoa học, chuyên môn và quản lý nhà nước lẫn giáo dục đại học đang cố gắng lập ra một không gian giáo dục thống nhất để sinh viên có thể tiếp thu càng nhiều kiến thức càng tốt. Với mục đích đó, một hệ thống được gọi là "hệ thống chuyên đổi tín chỉ" được xây dựng và phát triển ở nhiều nước trên thế giới. 
  
Hệ thống chuyển đổi tín chỉ là một hệ thống được sử dụng cho tất cả các thành phần (hay môn học) của một chương trình học. Tất cả số lượng tín chỉ gộp lại sẽ giúp cho sinh viên có được bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ hay một bằng cấp chuyên môn nào đó. Tín chỉ  được sử dụng để đo lường khối lượng công việc của một sinh viên theo các hoạt động học tập đã được lên kế hoạch như lên lớp nghe giảng, tham dự seminar, hoặc tự học v.v... Các tiêu chí này quyết định các đặc trưng cụ thể của các hệ thống tín chỉ khác nhau trong những khoá học gần giống nhau trên thế giới. 
    
Hệ thống chuyển đổi tín chỉ có rất nhiều ưu điểm. Vào mỗi đầu một một khóa học mỗi sinh viên mở sẵn một ‘tài khoản' (‘thùng đựng tín chỉ' - ‘credit basket') có hạn định trước và tài khoản này sẽ được lấp dần bằng các tín chỉ đòi hỏi cho mỗi môn học. Khi đã tích lũy được một số lượng nhất định nào đó, các sinh viên có thể nhận được một bằng cấp tương xứng. Cho đến khi tốt nghiệp, ngoài bằng cấp sinh viên còn nhận được một bảng điểm ghi rõ số tín chỉ của mỗi môn học trong quá trình học tập. Để có thể tham gia vào các thí nghiệm hay các bài tập lớn (cũng có thể gọi là dự án), sinh viên chỉ phải điền vào một mẫu đơn. Sau đó, vào cuối mỗi học kỳ, sinh viên sẽ được nhận từ văn phòng khoa giấy chứng nhận đã tích lũy được một số tín chỉ. Cho đến lúc tốt nghiệp, sinh viên nhận được bằng tốt nghiệp có đính kèm bảng điểm có ghi rõ kết quả của việc tham gia vào các thí nghiệm hay các dự án đó. 

  Như vậy, có thể thấy rõ các ưu điểm của hệ thống chuyển đổi tín chỉ như sau: 
1) Giúp sinh viên hình dung và định lượng tất cả các yêu cầu đối với bản   thân trong từng giai đoạn cũng như trong suốt quá trình học tập của mình; 
2) Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động lên kế hoạch và thực hiện việc học tập dựa vào năng lực và điều kiện của mình, làm chủ thời gian và công việc; 
3) Tăng cường tính mềm dẻo và linh hoạt của chương trình, giúp sinh viên không bị mất đi những mảng kiến thức và kỹ năng đã tích lũy nếu như việc học của họ bị gián đoạn; 
4)  Giúp sinh viên có thể chuyển đổi từ khoá học này sang khoá học khác trong cùng một hệ thống hay khác hệ thống 
  
Kinh nghiệm từ việc áp dụng hệ thống chuyển đổi tín chỉ ở Việt Nam 
  
Trong tiến trình đến với sự hoà nhập với các nước trong khu vực và thế giới, các trường ĐH Việt Nam trong những năm của thập kỷ 90 vừa qua đã tiến tới việc tham khảo kinh nghiệm và áp dụng hệ thống tin chỉ vào chương trình đào tạo của mình. Có thể kể ra các trường đi đầu trong việc áp dụng này là các trường thuộc kỹ thuật như Trường Đại học Bách khoa TpHCM, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội , Đại học Cần thơ, Trường ĐH Đà lạt, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thủy sản Nha Trang v.v.. 
  
Nhìn chung, các trường được phép áp dụng thử nghiệm học chế tín chỉ từ năm 1993 - toàn bộ chương trình đào tạo đại học chính quy đã được chuyển sang hệ tín chỉ. Mô hình nhóm ngành - ngành rộng được áp dụng. Đối với hệ đào tạo chính quy tại trường áp dụng loại hình tập trung, đào tạo theo học chế tín chỉ  các học phần tự chọn sẽ được giới thiệu chi tiết, cụ thể trong chương trình đào tạo theo từng ngành học và từng học kỳ, người học sẽ dựa vào quy chế mà có thể đăng ký học những học phần hoàn toàn theo khả năng và sở thích của mình. Theo hệ thống này, người học không phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp hay phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp như trước đây mà người học có thể lựa chọn là hoàn thành thêm một số (thường là 10) tín chỉ ngoài các học phần như đã công bố trong CTĐT của từng ngành học. 
Hiện nay, các hoạt động về tổ chức đào tạo phục vụ cho học chế tín chỉ của nhà trường như đăng ký môn học, thời khoá biểu của người học, kết quả điểm tích lũy của từng môn học theo số tín chỉ v.v..., đã dần ổn định và mang tính bền vững. Nhiều trường đã thực hiện chế độ tích luỹ kết quả học tập theo học phần thống nhất cho các loại hình đào tạo đại học chính quy, đại học bằng 2, đại học tại chức, Sau đại học, liên thông cao đẳng lên đại học. Hiện nay, các trường này đã thực hiện cấp chứng chỉ tích lũy theo học phần đối với các học phần phải bổ sung kiến thức thuộc đào tạo Sau đại học và chứng chỉ các môn học. Ngoài ra, các trường này cũng đã thống nhất đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viên theo chế độ tích luỹ học phần cho các loại hình đào tạo tập trung, chính quy, đào tạo ngoài giờ, tại các địa phương, các ngành và liên kết đào tạo với các trường đại học. Thực hiện kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp  theo hình thức thi viết đồng thời mở rộng hình thức thi trắc nghiệm khách quan.  
 
· Các ưu điểm nổi bật 
-   Các trường đại học kể trên đã thực hiện chế độ tích luỹ kết quả học tập theo học phần, thực hiện đánh giá kết quả học tập thống nhất giữa các hệ đào tạo, các loại hình, phương thức đào tạo. Điều này còn có tác động tích cực đến phương pháp học tập của sinh viên, học viên; 
-   Các trường đã có sự chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, bước đầu trường đã xác định lộ trình thực hiện để tiến tới thực hiện ở tất cả các hệ, các phương thức đào tạo trong toàn trường; 
-   Thuận lợi cho người học, vì hoàn toàn chủ động lựa chọn loại hình học tập cũng như việc thực hiện kế hoạch học tập trong quá trình học của mình; 
-   Giải quyết được khủng hoảng thừa về đội ngũ giảng viên, tiết kiệm về cơ sở vật chất và nâng cao tính chuẩn mực trong chương trình đào tạo cho các hệ đào tạo của nhà trường; 
-   Với hệ thống đào tạo theo tín chỉ này, các trường bắt đầu tiến trình hòa nhập vào hệ thống giáo dục khu vực và thế giới.
 
·  Các hạn chế của hệ thống tín chỉ Việt Nam 
	Qua các khảo sát và báo cáo của các trường, vẫn còn nhiều hạn chế như sau: 
-   Chương trình đào tạo chưa hợp lý về cấu trúc vi mô, giới hạn thời gian cho từng khóa học; 
-   Các mô hình đào tạo liên thông giữa các chương trình, các trường trong nước và quốc tế đến nay vẫn chưa có hoặc chưa phát triển mạnh. Một số Bộ môn do quy mô đào tạo hàng năm lớn hơn nhiều so với trước đây, nên chưa dành nhiều thời gian vào các hoạt động nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng, nhất là giáo viên trẻ; 
-   Chưa có số liệu thông tin phản hồi  hoàn chỉnh từ nhà sử dụng sản phẩm đầu ra, chưa có khảo sát đáng kể nào để lấy ý kiến người học cho từng loại hình đào tạo, và do đó chưa có những đúc kết thực tiển từ người dạy theo phương thức đào tạo đang hiện hành; 
-   Người học chưa quen với mô hình đào tạo này do điều kiện chủ quan và khách quan của các trường và do các dịch vụ phục vụ cho mô hình này chưa đáp ứng kịp với yêu cầu; 
-   Đội ngũ cố vấn học tập( giáo viên chủ nhiệm) còn chưa chuyên nghiệp, chưa phát huy hết vai trò cố vấn cho người học; 
-   Nhiều trường đã xây dựng chuẩn mực chung về chương trình và đánh giá kiểm tra nhưng sự công khai hoá đến sinh viên còn hạn chế; 
-   Việc chuyển đổi cơ chế từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ đòi hỏi có sự tìm hiểu thấu đáo và cần có thời gian tiếp cận và hoàn thiện dần, thậm chí hàng chục năm; trong khi đó Bộ Giáo dục & đào tạo chưa có các văn bản hướng dẫn thấu đáo. Chính vì vậy, nhiều trường chưa triển khai thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ ở tất cả các bậc học và phương thức đào tạo. 
  
Các hạn chế kể trên cho thấy rằng hệ thống tín chỉ của các trường chưa thật sự là các hệ thống có tính "chuyển đổi" như của các nước. Ngay cả trong giai đoạn hiện nay, khi hệ thống chuyển đổi tín chỉ đã được phổ biến rộng rãi ở các nước, nhiều trường đại học Việt Nam vẫn trong tình trạng "đóng cửa" và loay hoay với những mô hình đã thể hiện nhiều bất cập của mình. Điều đó cho thấy sự yếu kém của một cơ chế "bao cấp" còn sót lại và sự chưa triệt để quyết tâm đổi mới giáo dục đại học của chúng ta. 

Một số kinh nghiệm thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại một số trường:
· Về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
-  Đề cương chi tiết học phần: Đề cương chi tiết học phần phải được xây  dựng một cách khoa học, có sự thẩm định của các cấp.
-   Đội ngũ cố vấn học tập: Chú trọng xây dựng đội ngũ cố vấn học tập đảm bảo đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, trình độ công nghệ thông tin và nhiệt tình trong công tác. Có thể chọn những sinh viên giỏi, có năng lực của năm cuối làm trợ lý cho cố vấn học tập. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cố vấn học tập.
-  Tổ chức các lớp học phần: Các khoa phân công  giảng dạy hợp lý, đảm bảo một học phần có ít nhất hai giảng viên phụ trách để sinh viên có điều kiện chọn lựa người dạy. Các lớp học phần tiếng Anh có số lượng không vượt quá 50 và được tổ chức theo kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào. Thiết kế lại các sổ theo dõi giảng dạy và học tập cho phù hợp 
-  Phương pháp giảng dạy: Đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đào tạo theo tín chỉ. Tổ chức các hội thảo về phương pháp giảng dạy tích cực. Tổ chức cho giảng viên đi học tập kinh nghiệm tại các trường lớn. Tổ chức thao giảng, hội giảng cấp khoa, cấp trường.
-  Vấn đề tự học của sinh viên: Cần tập huấn cách tự học theo tín chỉ cho sinh viên. Tổ chức các hội thảo về phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ để sinh viên có điều kiện trao đổi và có kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân.
-  Đánh giá học phần: Thay đổi cách đánh giá điểm học phần. Bước đầu xây dựng ngân hàng đề thi cho các học phần chung. Ban hành quy định về việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi điểm đối với các trường hợp đã học từ các chương trình khác hoặc từ các trường khác.
-   Phương tiện quản lý: Sử dụng phần mềm quản lý đào tạo trong tất cả các khâu của quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
·  Về cơ sở vật chất
          -  Tăng cường các phòng học trang bị máy chiếu và phòng học đa phương tiện.
-  Trang bị hệ thống tăng âm cho các phòng học lớn.
          -  Thư viện kết hợp với các khoa lên kế hoạch trang bị thêm sách, tài liệu, băng video chuyên ngành và có thể mở cửa để phục vụ ngoài giờ.
         
· Về chế độ chính sách
          -  Trong phạm vi quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Phú Yên, Quy định  1 giờ  tín chỉ bằng  1,3 giờ chuẩn,  trong đó bao gồm cả công tác coi và chấm bài thi giữa học phần, chấm bài kiểm tra thường xuyên, giải đáp thắc mắc cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên tự học.  
         -  Định mức giờ chuẩn cho cố vấn học tập là 85% (miễn giảm 15%).
          -  Phòng Tài chính phối hợp với Phòng Đào tạo để tham mưu cho nhà trường về chế độ của các hoạt động quản lý vào buổi tối, thi kết thúc học phần ...
         -  Khen thưởng đối với CB, GV tích cực có trình độ và trách nhiệm cao.

· Về công tác quản lý sinh viên
          -  Cần thay đổi mô hình quản lý sinh viên  thích hợp với cách tổ chức lớp học phần và  lớp sinh viên.
          -  Xây dựng lại các quy định về công tác sinh viên, đoàn thể, trên cơ sở đó thiết kế mô hình quản lý và tổ chức công tác sinh viên, đoàn thể phù hợp. 
          -  Xây dựng  mối quan hệ  giữa nhà trường và sinh viên, đặc biệt tăng cường hiệu quả website của  Nhà trường. Bổ sung  chuyên mục Nhà trường và Gia đình vào website để phụ huynh có thể biết được tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên tại trường.
·  Công tác thanh tra, kiểm tra
          Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn đến từng hoạt động của mỗi khoa, bộ môn và giảng viên trong việc thực hiện học chế tín chỉ. Đặc biệt chú ý khâu kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đánh giá quá trình, hướng dẫn sinh viên tự học.

Kết luận 
  
Thế giới ngày nay luôn khuyến khích các hệ thống mở, nhiều lựa chọn và thiên về hướng có lợi cho người học. Hệ thống đào tạo theo tín chỉ có đủ các tiêu chí đó và có rất nhiều ưu điểm mà chúng ta cần phải khai thác và sử dụng. Với những tổng hợp và phân tích trên, có thể thấy rằng việc chúng ta còn quá chậm trong tiến trình tiến đến việc hoà nhập về chuyên môn, chương trình học, và như thế là hoà nhập cả về kiến thức và kỹ năng. Điều đó thể hiện sự nghiên cứu của chúng ta về nhu cầu của sinh viên cũng như của xã hội vẫn còn hạn chế. Một điều cần thiết mà trước mắt chúng ta cần phải thực hiện là phải có các hội đồng liên trường để thống nhất nội dung chương trình cho từng môn học hoặc các hiệp hội chuyên môn đưa ra các chuẩn mực chung cho từng ngành học như các nước đã phát triển. Các trường Việt Nam, nếu muốn phát triển cùng với các trường bạn trong khu vực và quốc tế, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm từ các nước và trong cả chính hệ thống của chúng ta. 
 
